
  UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:        /QĐ-SNN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày       tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phòng, chống bệnh Dại động vật 

giai đoạn 2022-2025 cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC GIANG 
 

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành kế hoạch Phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN ngày 12/9/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc giao dự toán bổ sung kinh phí 06 tháng đầu năm 2022 cho Chi cục 

Thuỷ Lợi và Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-SNN ngày 05/10/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc bổ sung kinh phí năm 2022 cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y để 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 

Xét đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại Công văn số 207/CNTY-KT 

ngày 06/10/2022 về việc đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế 

hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật năm 2022; của Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính Sở, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phòng, chống bệnh Dại động vật 

giai đoạn 2022-2025 cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện năm 2022, như 

sau: 

Kinh phí ngân sách tỉnh: 920.000.000 đồng.  

Bằng chữ: Chín trăm hai mươi triệu đồng. 

                                (Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ vào dự toán chi tiết được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Kế hoạch - 

Tài chính Sở và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- PGĐ Sở Lê Bá Thành; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC                                                                                     

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Thành 
 



Biểu phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2025 

 cho chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện năm 2022 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNN ngày      /10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

                                                                                                       ĐVT: Đồng 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Chia ra nguồn kinh phí, cụ thể: 

NS tỉnh NS huyện,TP 

Đối ứng của 

người chăn 

nuôi 

1 Mua vắcxin, hoá chất    1.682.240.000 841.120.000 70.000.000 771.120.000 

- Vắcxin Liều 108.000 14.280 1.542.240.000 771.120.000 0 771.120.000 

- Hoá chất Lít 1.000 140.000 140.000.000 70.000.000 70.000.000  

2 Dịch vụ (công) tiêm phòng  
Lần/ 

con 
108.000 5.500 594.000.000 0 594.000.000 0 

3 
Giám sát lưu hành virus Dại 

động vật (200 mẫu) 
   64.360.000 64.360.000 0 0 

3.1 Lấy mẫu chó mèo Mẫu 200 18.000 3.600.000 3.600.000 0 0 

3.2 Dụng cụ lấy mẫu    11.760.000 11.760.000 0 0 

- Khẩu trang Chiếc 80 5.000 400.000 400.000   

- Găng tay dùng 01 lần Đôi 400 3.500 1.400.000 1.400.000   

- Xi lanh lấy mẫu Chiếc 200 3.000 600.000 600.000   

- Kim lấy mẫu (Hộp 50 c/hộp) Hộp 4 35.000 140.000 140.000   

- Rọ mõm chó các kích cỡ Chiếc 6 100.000 600.000 600.000   

- Thùng xốp đựng mẫu Thùng 40 30.000 1.200.000 1.200.000   

- Đá khô bảo quản mẫu Túi 160 10.000 1.600.000 1.600.000   

-  Quần áo bảo hộ mặc 01 lần Bộ 80 56.000 4.480.000 4.480.000   
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- Ủng Đôi 4 45.000 180.000 180.000   

- Dụng cụ vợt chó Chiếc 2 500.000 1.000.000 1.000.000   

- Panh, kẹp, kéo Bộ 2 80.000 160.000 160.000   

3.3 

Hỗ trợ tiền xăng xe cho người đi 

lấy mẫu (40 lần*BQ60km/lần*02 

người) 

Km 4.800 2.000 9.600.000 9.600.000 0 0 

3.4 
Xăng xe cho người đi gửi mẫu (40 

lần *BQ120km) 
Km 4.800 2.000 9.600.000 9.600.000 0 0 

3.5 
Công tác phí cho người đi gửi mẫu 

ngoại tỉnh 
Ngày 40 160.000 6.400.000 6.400.000 0 0 

3.6 
Phí xét nghiệm xác định lưu hành 

virus Dại động vật 
Mẫu 40 585.000 23.400.000 23.400.000 0 0 

3 
Chi khác: CP đấu thầu, VPP, 

phô tô... 
   14.520.000 14.520.000 0 0 

 Tổng cộng    2.355.120.000 920.000.000 664.000.000 771.120.000 

 

(Bằng chữ NS tỉnh hỗ trợ: Chín trăm hai mươi triệu đồng chẵn) 
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